DANH MỤC HÀNG HÓA

(Kèm theo Công văn số            /SYT-KHTC  ngày      tháng 5 năm 2024 của Sở Y tế)
	TT
	Danh mục
	Thông số kỹ thuật
	ĐVT
	Hãng nước sản xuất
	Số lượng

	1. 
	Bộ bát sen 
	Gồm 01 dây sen, 01 vòi sen. Dây dài 140cm. Tán nhựa dày. 
Dây 2 đầu: Tán ngắn gắn củ sen, tán dài gắn tay sen. 
	Bộ 
	Viglacera - Việt Nam 
	30

	2. 
	Bệt xí 
	Bàn cầu một khối. đường kính : 394 x 727 x 653 (mm). 
Hai mức xả tiết kiệm nước 6.0L/ 4.0L (xả đại/ xả tiểu)
	Bộ 
	Viglacera - Việt Nam 
	2

	3. 
	Cóc xí 
	Chất liệu nhựa ABS. Đường kính ngoài: 75mm, đóng nước đường kính 60mm. 
	Cái 
	 Viglacera - Việt Nam 
	100

	4. 
	Cọc cấp nước bồn cầu 
	Chất liệu nhựa ABS, PP. 
Điều chỉnh áp lực nước cấp vào.
Gioăng đóng cao su. 
	Cái 
	 Viglacera - Việt Nam 
	100

	5. 
	Vòi sen tắm 
	Sen tắm 2 đường nước nóng và lạnh Chất liệu: Đồng mạ Crom Áp lực nước: 0.05Mpa - 0.75Mpa
	Cái 
	 Viglacera - Việt Nam 
	30

	6. 
	Bộ xi phông chậu rửa mặt 
	Xiphoong thoát nước chậu rửa lavabo; 
Chất liệu: Nhựa ABS; Gioăng cao su nguyên sinh
	Bộ 
	Viglacera - Việt Nam 
	100

	7. 
	Vòi chậu rửa mặt (đôi) 
	Chất liệu mạ Crom + Niken. Vòi 2 chân. 
Van điều chỉnh nước: Tay cầm gật gù
Chức năng: Nóng và lạnh
	Cái 
	 Viglacera - Việt Nam  
	25

	8. 
	Vòi chậu rửa mặt đơn 
	Bao gồm: Vòi lavabo x 1, dây cấp nước chịu nhiệt x 2.
	Cái 
	 Viglacera - Việt Nam  
	25

	9. 
	Vòi chậu rửa bát (đơn) 
	Chất liệu: Đồng
Van điều chỉnh nước: Tay gạt
Chức năng: Nóng và lạnh
	Cái 
	Viglacera - Việt Nam 
	30

	10. 
	Vòi chậu rửa bát nóng lạnh (đôi) 
	Áp lực nước cấp: 0,05 ÷ 075 Mpa. 
Đường kính ống cáp nước: phi 21 
Sử dụng nước nóng, lạnh 
	Cái 
	Viglacera - Việt Nam 
	30

	11. 
	Vòi gạt 1/2 
	Đường kính ống: Phi 21. 
Chất liệu: Đồng. 
	Cái 
	Việt Nam 
	100

	12. 
	Van tiểu nam 
	Cụm van xả bệ tiểu nam. Chất liệu: Đồng thau xi mạ Ni + Cr
	Cái 
	Viglacera - Việt Nam 
	10

	13. 
	Vòi rửa bát cắm chậu cần mềm 
	Chất liệu: Đồng
2 chế độ: Nóng/Lạnh
Bao gồm 2 dây cấp nước
	Chiếc 
	Viglacera - Việt Nam 
	25

	14. 
	Xi phông tiểu nam 
	Là xi phông thoát nước và chống hôi lắp cho bồn tiểu nam
ốc và bầu thu nước đường kính 60mm, ống xả 32mm, dài 150mm. Chất liệu: Nhựa ABS 
	Cái 
	Viglacera - Việt Nam 
	20

	15. 
	Bộ xịt vệ sinh 
	Chất Liệu : Dây Nhựa PVC, lõi van đồng. Áp lực nước : 0.05 MPa ~ 0.75 MPa. Phụ kiện: vít, tắc kê
	Bộ 
	Viglacera - Việt Nam 
	150

	16. 
	Đầu xịt vệ sinh 
	Vòi xịt Toilet lõi van bằng nhựa. 
	Chiếc 
	Viglacera - Việt Nam 
	100

	17. 
	Chậu rửa treo tường 3 lỗ 
	đường kính (D x R x C): 495 x 425 x 522 mm
Màu sắc: Trắng​
Chất liệu sứ cao cấp, chống bám bẩn.Kiểu 3 lỗ
Không bao gồm phụ kiện ( vòi, bộ xả...)
	Chiếc 
	Viglacera - Việt Nam 
	10

	18. 
	Bộ xả bồn cầu cần gạt 
	Chất liệu: Nhựa ABS 
Bộ sản phẩm bao gồm: Cọc cấp nước vào, cọc thoát nước, tay gạt ngang, dây dẫn nước, các gioăng cao su, ốc bắt két nước
	Bộ 
	Viglacera - Việt Nam 
	50

	19. 
	Bộ xả bồn cầu 2 ấn két rời 
	Chất liệu: Nhựa ABS và ron cao su nguyên sinh
Chức năng: Cấp và xả nước bồn cầu
 Bao gồm: Cây cấp nước, cụm xả nước, ốc gắn.
	Chiếc 
	Viglacera - Việt Nam 
	30

	20. 
	Két nước bồn cầu 2 nhấn 
	Chất liệu: Nhựa ABS và ron cao su nguyên sinh
Bao gồm: Cây cấp nước, cụm xả nước, ốc gắn.
	Cái 
	Viglacera - Việt Nam 
	10

	21. 
	Nắp bồn cầu 
	- đường kính nắp đậy : dài 435 x rộng 370mm (đo phủ bì nắp đậy chiều dài + chiều rộng nhất) 
- Dài phủ bì 460mm (từ ốc chốt ->đến mũi nắp) - Khoảng cách giữa 2 lỗ chốt: 14 -> 16cm 
- Nắp đậy bồn cầu được làm từ nhựa ABS màu trắng có độ đàn hồi cao,dày gấp 2 lần nắp phổ thông, khó bể vỡ, khó ngả màu trong quá trình sử dụng. 
- Nắp đậy bồn cầu có thể thay thế cho bệt két rời.
	Chiếc 
	Viglacera - Việt Nam 
	20

	22. 
	Tay gạt bồn cầu 
	Chất liệu: nhựa. 
	Chiếc 
	Viglacera - Việt Nam 
	100

	23. 
	Tay gật gù vòi sen 
	 chất liệu hợp kim, lắp vừa cho óc sen đường kính 40mm
	Chiếc 
	Viglacera - Việt Nam 
	20

	24. 
	Ga thoát sàn phi 75 
	đường kính bề mặt: 100*100mm
Chất liệu ngõng: Nhựa ABS 
Tương thích ống phi 60, 76, 90
	Cái 
	Viglacera - Việt Nam 
	50

	25. 
	Gương soi nhà tắm 
	Gương phòng tắm (450 x 600 x 5 mm)
	Chiếc 
	Viglacera - Việt Nam 
	2

	26. 
	Dây cấp nước 2 đầu 60cm 
	Dây cấp nước nóng lạnh. Chất liệu: Nhựa mềm dẻo, chịu áp lực nước; -Chiều dài: 60cm; -Dây cấp nhựa với hai đầu  ren chờ phi 21; -Dùng đấu dây cấp nước bồn cầu, lavabo, bồn rửa chén; 
	Cái 
	Việt Nam 
	150

	27. 
	Dây cấp nước 2 đầu 40cm
	Dây cấp nước nóng lạnh. Chất liệu: Nhựa mềm dẻo, chịu áp lực nước; -Chiều dài: 40cm; -Dây cấp nhựa với hai đầu ren chờ phi 21; -Dùng đấu dây cấp nước bồn cầu, lavabo, bồn rửa chén;
	Cái 
	 Viglacera - Việt Nam 
	150

	28. 
	Dây cấp nước đầu kim 
	Cấu tạo gồm 1 đầu ống, 1 đầu kim. Đầu ống lắp vào đầu chờ nóng lạnh, đầu kim dùng liên kết vòi. đường kính : dài 60 cm 
	Cái 
	 Viglacera - Việt Nam 
	50

	29. 
	Dây dẫn máy lọc nước phi 6
	Chất liệu nhựa PE, Đường kính: ø6, Độ dày của dây cấp nước: 10mm; 
	m
	 Viglacera - Việt Nam 
	100

	30. 
	Dây dẫn máy lọc nước phi 10
	Chất liệu nhựa PE, Đường kính: ø10, Độ dày của dây cấp nước: 10mm; 
	m
	 Viglacera - Việt Nam 
	100

	31. 
	Ống nối góc 45 độ, phi 21
	Chất liệu: Nhựa uPVC, đường kính : Phi 21
	Cái 
	Tiền Phong - Việt Nam 
	30

	32. 
	Ống nối góc 45 độ, phi 27
	Chất liệu: Nhựa uPVC, đường kính : Phi 27
	Cái 
	Tiền Phong - Việt Nam 
	10

	33. 
	Ống nối góc 45 độ, phi 34
	Chất liệu: Nhựa uPVC, đường kính : Phi 34
	Cái 
	Tiền Phong - Việt Nam 
	10

	34. 
	Ống nối góc 45 độ, phi 42
	Chất liệu: Nhựa uPVC, đường kính : Phi 42
	Cái 
	Tiền Phong - Việt Nam 
	10

	35. 
	Ống nối góc 90 độ, phi 21
	Chất liệu: Nhựa uPVC, đường kính : Phi 21
	Cái 
	Tiền Phong - Việt Nam 
	20

	36. 
	Ống nối góc 90 độ, phi 27
	Chất liệu: Nhựa uPVC, đường kính : Phi 27
	Cái 
	Tiền Phong - Việt Nam 
	10

	37. 
	Ống nối góc 90 độ, phi 34
	Chất liệu: Nhựa uPVC, đường kính : Phi 34
	Cái 
	Tiền Phong - Việt Nam 
	10

	38. 
	Ống nối góc 90 độ, phi 42
	Chất liệu: Nhựa uPVC, đường kính : Phi 42
	Cái 
	Tiền Phong - Việt Nam 
	10

	39. 
	Ống nối góc 90 độ, phi 20
	Chất liệu: Nhựa PPR, đường kính : phi 20
	Cái 
	Tiền Phong - Việt Nam 
	20

	40. 
	Ống nối góc 90 độ, phi 25
	Chất liệu: Nhựa PPR, đường kính : phi 25
	Cái 
	Tiền Phong - Việt Nam 
	20

	41. 
	Ống nối góc 90 độ, phi 32
	Chất liệu: Nhựa PPR, đường kính : phi 32
	Cái 
	Tiền Phong - Việt Nam 
	5

	42. 
	Ống nối góc 90 độ, phi 40
	Chất liệu: Nhựa PPR, đường kính : phi 40
	Cái 
	Tiền Phong - Việt Nam 
	5

	43. 
	Nối thẳng chuyển bậc
	Chất liệu nhựa uPVC đường kính 90-34
	Cái 
	Tiền Phong - Việt Nam 
	20

	44. 
	Ống nối thẳng, phi 21
	Chất liệu nhựa uPVC, đường kính phi 21, áp suất ≥ 16 bar.
	Cái 
	Tiền Phong - Việt Nam 
	20

	45. 
	Ống nối thẳng, phi 27
	Chất liệu nhựa uPVC, đường kính phi 27, áp suất ≥ 16 bar
	Cái 
	Tiền Phong - Việt Nam 
	20

	46. 
	Ống nối thẳng, phi 34 
	Chất liệu nhựa uPVC, đường kính phi 34, áp suất ≥ 16 bar
	Cái 
	Tiền Phong - Việt Nam 
	10

	47. 
	Ống nối thẳng, phi 20 
	Chất liệu nhựa PPR, đường kính phi 20, áp suất ≥ 20 bar
	Cái 
	Tiền Phong - Việt Nam 
	20

	48. 
	Ống nối thẳng, phi 25 
	Chất liệu nhựa PPR, đường kính phi 25, áp suất ≥ 20 bar
	Cái 
	Tiền Phong - Việt Nam 
	20

	49. 
	Ống nối thẳng, phi 32 
	Chất liệu nhựa PPR, đường kính phi 32, áp suất ≥ 20 bar
	Cái 
	Tiền Phong - Việt Nam 
	10

	50. 
	Ống nối thẳng, phi 42 
	Chất liệu nhựa PPR, đường kính phi 42, áp suất ≥ 20 bar
	Cái 
	Tiền Phong - Việt Nam 
	10

	51. 
	Ống nối thẳng ren trong 
	Chất liệu nhựa PPR, đường kính phi 20
	Cái 
	Tiền Phong - Việt Nam 
	10

	52. 
	Ống cấp nước nóng phi 20 
	Chất liệu nhựa PPR, đường kính phi 20, chiều dầy: 4.1mm, áp suất: 25PN 
	Cái 
	Tiền Phong - Việt Nam 
	20

	53. 
	Ống cấp nước lạnh phi 20  
	Chất liệu nhựa PPR, đường kính phi 20, chiều dầy: 2.8mm, áp suất: 16PN 
	Cái 
	Tiền Phong - Việt Nam 
	20

	54. 
	Ống cấp nước lạnh phi 25  
	Chất liệu nhựa PPR, đường kính phi 25, chiều dầy: 3.5mm, áp suất: 16PN 
	Cái 
	Tiền Phong - Việt Nam 
	40

	55. 
	Ống cấp nước lạnh phi 32 
	Chất liệu nhựa PPR, đường kính phi 32, chiều dầy: 4.4mm, áp suất: 16PN 
	Cái 
	Tiền Phong - Việt Nam 
	40

	56. 
	Ống cấp nước lạnh phi 40 
	Chất liệu nhựa PPR, đường kính phi 40, chiều dầy: 5.5mm, áp suất: 16PN 
	Cái 
	Tiền Phong - Việt Nam 
	20

	57. 
	Ống thoát nước nhựa phi 20
	Chất liệu nhựa PE, đường kính phi 20, chiều dày: 10mm
	Cái 
	Tiền Phong - Việt Nam 
	50

	58. 
	Ống thoát nước nhựa phi 21
	Chất liệu nhựa uPVC, đường kính phi 21, áp suất 16PN, chiều dầy 1,6mm
	Cái 
	Tiền Phong - Việt Nam 
	60

	59. 
	Ống thoát nước nhựa phi 27
	Chất liệu nhựa uPVC, đường kính phi 27, áp suất 16PN, chiều dày: 2mm 
	Cái 
	Tiền Phong - Việt Nam 
	60

	60. 
	Ống thoát nước nhựa phi 34
	Chất liệu nhựa uPVC, đường kính phi 34, áp suất 16PN, chiều dày: 2.6mm 
	Cái 
	Tiền Phong - Việt Nam 
	20

	61. 
	Ống thoát nước nhựa phi 42
	Chất liệu nhựa uPVC, đường kính phi 42, áp suất 12.5PN, chiều dài: 2.5mm 
	Cái 
	Tiền Phong - Việt Nam 
	20

	62. 
	Ống thoát nước nhựa phi 48
	Chất liệu nhựa uPVC, đường kính phi 48, áp suất 12.5PN, chiều dày: 2.9mm 
	Cái 
	Tiền Phong - Việt Nam 
	20

	63. 
	Ống ba chạc 90 độ phi 20 
	Chất liệu nhựa PE, đường kính phi 20
	Cái 
	Tiền Phong - Việt Nam 
	5

	64. 
	Ống ba chạc 90 độ phi 21 
	Chất liệu nhựa PVC, đường kính phi 21 
	Cái 
	Tiền Phong - Việt Nam 
	5

	65. 
	Ống ba chạc 90 độ phi 42 
	Chất liệu nhựa PVC, đường kính phi 42 
	Cái 
	Tiền Phong - Việt Nam 
	5

	66. 
	Ống ba chạc 90 độ, ren trong, phi 15 
	Chất liệu nhựa PVC, đường kính phi 15
	Cái 
	Tiền Phong - Việt Nam 
	20

	67. 
	Ống ba chạc 90 độ, ren trong, phi 20 
	Chất liệu nhựa PVC, đường kính phi 20 
	Cái 
	Tiền Phong - Việt Nam 
	10

	68. 
	Van khoá nước, phi 20 
	Chất liệu nhựa PPR, đường kính phi 20
	Cái 
	Tiền Phong - Việt Nam 
	30

	69. 
	Van khoá nước, phi 25 
	Chất liệu nhựa PPR, đường kính phi 25
	Cái 
	Tiền Phong - Việt Nam 
	50

	70. 
	Van khoá nước, phi 32 
	Chất liệu nhựa PPR, đường kính phi 32
	Cái 
	Tiền Phong - Việt Nam 
	50

	71. 
	Van khoá nước, phi 40 
	Chất liệu nhựa PPR, đường kính phi 40 
	Cái 
	Tiền Phong - Việt Nam 
	20

	72. 
	Kẹp đỡ ống phi 16
	Chất liệu: Nhựa PVC; Đường kính: phi 16 
	Cái 
	Tiền Phong - Việt Nam 
	100

	73. 
	Kẹp đỡ ống phi 20 
	Chất liệu: Nhựa PVC; Đường kính: phi 20
	Cái 
	Tiền Phong - Việt Nam 
	100

	74. 
	Ống ruột gà phi 34 
	Xi phông ruột gà lắp đặt cho các loại chậu lavabo. Chất liệu nhựa. 
	m
	 Việt Nam 
	100

	75. 
	Ống ruột gà phi 20
	Xi phông ruột gà thoát nước điều hoà. Chất liệu nhựa. 
	m
	Việt Nam 
	100

	76. 
	Lõi vòi hoa sen 
	Lõi vòi nước nóng lạnh, dùng cho vòi chậu rửa lavabo, vòi chậu bếp, vòi sen tắm, loại D25mm, D35mm hoặc D40mm tùy chọn. Chất liệu nhựa ABS. 
	Cái 
	 Viglacera - Việt Nam 
	20
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